	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Q.BÌNH

SỞ/BAN/NGÀNH/UBND HUYỆN...
	(Biểu mẫu 02-RS)


BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

	A. THÔNG TIN CHUNG

	1. Tên báo cáo 
	

	2. Lĩnh vực 
	

	3. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá
	

	B. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

	I. TÍNH CẦN THIẾT CỦA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

	1. Mục tiêu của cơ quan hành chính nhà nước khi quy định chế độ báo cáo là gì?    
	………………………...……………………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………



	2. Báo cáo có đáp ứng được mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu không, đề nghị nêu lý do:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

	3. Các thông tin yêu cầu báo cáo có thể lấy từ nguồn khác không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu có, lấy từ nguồn nào:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

	4. Có cần thiết duy trì chế độ báo cáo này không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có thì trả lời các câu hỏi tiếp theo. Nếu không, dừng tại đây.

	II. TÍNH HỢP LÝ CỦA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

	1. Tên báo cáo

	1.1. Tên báo cáo đã được quy định rõ ràng, thống nhất trong các văn bản không?    
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

- Nếu không, đề xuất hướng xử lý:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



	1.2. Tên chế độ báo cáo có phù hợp với nội dung yêu cầu báo cáo không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu không, đề xuất hướng sửa đổi bổ sung cho phù hợp: …………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………………………

	2. Thời điểm chốt số liệu báo cáo

	2.1. Thời điểm chốt số liệu báo cáo có được quy định rõ ràng không?        
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Không, đề xuất hướng sửa đổi: ………………………...……………………………………………………………………………………



	2.2. Thời điểm chốt số liệu báo cáo có thống nhất với các báo cáo trong lĩnh vực khác mà bộ, ngành, địa phương đang quản lý không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

(i) Nếu Không, có thể thống nhất thời điểm chốt số liệu giữa các lĩnh vực trong Bộ, tỉnh được không?

Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

(ii) Nếu có, đề xuất thời điểm chốt số liệu cho từng kỳ báo cáo: …………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	3. Thời điểm gửi báo cáo

	3.1. Có quy định thời điểm gửi rõ ràng cho từng đối tượng báo cáo không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Không, đề xuất hướng sửa đổi:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……

	3.2. Quy định về thời điểm gửi báo cáo có đủ thời gian cho cơ quan các cấp tổng hợp báo cáo không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Không, đề xuất hướng sửa đổi:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

	3.3. Có thể quy định thống nhất thời điểm gửi báo cáo cho từng đối tượng báo cáo trong cùng ngành, lĩnh vực, địa phương hay không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, đề xuất thời điểm cụ thể:…………………………………………………………………………
- Nếu Không, đề nghị nêu lý do:……………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………..…………..…………..…………..……………………………………………………………………………………………………

	4. Hình thức báo cáo

	4.1. Báo cáo thực hiện theo hình thức nào?
	1. Báo cáo giấy:   FORMCHECKBOX 
       

2. Báo cáo qua phần mềm điện tử:   FORMCHECKBOX 
      
Trường hợp chưa quy định hình thức báo cáo qua phần mềm điện từ, cần đề xuất phương án sửa đổi cho phép áp dụng cả 2 hình thức là báo cáo giấy và báo cáo qua phần mềm điện tử.

	5. Nội dung báo cáo

	5.1. Có yêu cầu rõ ràng về các thông tin cần báo cáo không?    
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

(i) Nếu Không, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung:……………………………………………………………
 ………………………...……………………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………

	5.2. Các nội dung báo cáo có thể đơn giản hóa được không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung:……………………………………………………………………
 ………………………...……………………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………

	5.3. Có nội dung trùng lặp với các chế độ báo cáo khác không?   
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề xuất hướng đơn giản hóa:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…

	5.4. Nội dung yêu cầu báo cáo có phù hợp với đối tượng phải thực hiện báo cáo không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu không, đề xuất hướng xử lý:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……….…………………………………………………………………………………………………………

	6. Đề cương báo cáo, mẫu bảng biểu số liệu báo cáo

	6.1. Chế độ báo cáo có quy định về mẫu biểu số liệu BC không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, mẫu biểu số liệu có phù hợp với nội dung báo cáo, thuận tiện để  tổng hợp số liệu không?

Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu không, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

	6.2. Chế độ báo cáo có quy định mẫu Đề cương báo cáo không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Không, cần đề xuất phương án ban hành Đề cương báo cáo để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, hệ thống.

	6.3. Đề cương, mẫu bảng biểu số liệu báo cáo có chứa các thông tin không cần thiết không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

	6.4. Số liệu yêu cầu báo cáo có trùng lặp với số liệu tại báo cáo khác không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, tỷ lệ trùng lặp là bao nhiêu %:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

	6.5. Đề cương, mẫu bảng, biểu số liệu báo cáo có được thiết kế phù hợp cho từng đối tượng báo cáo không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Không, đề xuất hướng xử lý:……………………………………………………………………………….

	6.6. Mẫu bảng, biểu số liệu báo cáo có được hướng dẫn điền rõ ràng, dễ hiểu không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Không, đề xuất hướng xử lý:

………………………………………………………………………………………….

	7. Đối tượng phải thực hiện báo cáo

	7.1. Đối tượng thực hiện báo cáo có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Không, đề xuất hướng xử lý:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

	7.2. Có thể giảm bớt đối tượng phải thực hiện báo cáo không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu cụ thể:…………………………………………………………………………..……
Nếu Không, đề nghị nêu lý do:………………………………………………………………………………

	8. Tần suất thực hiện báo cáo trong năm 

	8.1. Tần suất báo cáo
	Số lần: ……/năm
Kỳ báo cáo:  FORMCHECKBOX 
 Tháng    FORMCHECKBOX 
 Quý     FORMCHECKBOX 
 6 tháng    FORMCHECKBOX 
 Năm    FORMCHECKBOX 
 Khác
Điều, khoản, điểm văn bản quy định:………………

	8.2. Có thể giảm tần suất thực hiện báo cáo không?  
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

(Nếu Có. Đề xuất tần suất là bao nhiêu lần/năm: ………………………….

	III. TÍNH HỢP PHÁP CỦA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

	1. Báo cáo được quy định ở văn bản nào? Có phải Văn bản quy phạm pháp luật không?       
	………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………

	2. Cơ quan yêu cầu báo cáo có đúng thẩm quyền không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu không, đề xuất hướng sửa đổi bổ sung cho phù hợp: …………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………

	3. Quy định về báo cáo trong văn bản hiện hành có chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu có, đề nghị chỉ ra văn bản chồng chéo (cụ thể đến điều, điểm, khoản nếu đó là văn bản quy phạm pháp luật): ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………..……………………………………………………

	IV. PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

	 FORMCHECKBOX 
 Bãi bỏ chế độ BC

Lý do bãi bỏ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 FORMCHECKBOX 
 Duy trì chế độ báo cáo hiện hành

Lý do duy trì:………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 FORMCHECKBOX 
 Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ BC

Nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể:

· Tên báo cáo:……………………………………………………………………………………………………………………….

· Thời điểm chốt số liệu báo cáo:……………………………………………………………………………………………………

· Thời điểm gửi báo cáo:…………………………………………………………………………………………………………….

· Hình thức báo cáo:…………………………………………………………………………………………………………………

· Nội dung báo cáo:………………………………………………………………………………………………………………….

· Đề cương báo cáo:…………………………………………………………………………………………………………………

· Mẫu bảng, biểu số liệu báo cáo:……………………………………………………………………………………………………

· Đối tượng phải thực hiện báo cáo:…………………………………………………………………………………………………

· Tần suất báo cáo:………………………………………………………………………………………………………………......
· Gộp vào báo cáo khác (nêu cụ thể tên báo cáo được gộp):………………………………………………………………………..
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